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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN CO.OP HẬU GIANG  
Mã số thuế: 0 3 0 5 7 8 1 4 9 2

Địa chỉ: 188 Hậu Giang, Phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3960 0254

Số tham khảo: MMS-021583-07072026-PH-R-2234198-0

Mẫu số/Ký hiệu: 1K26TBP

Số: 486
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 07 tháng 07 năm 2026

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3610421 LxuongtuoiviTBacCoopSelect500g EA 3 80.608,00 241.824,00 8% 261.169,92

2 3548591 Ga hun coxahuongCoopSelect500g EA 3 97.020,00 291.060,00 8% 314.344,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: XUAT TRA NHA CUNG CAP Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 532.884,00 42.630,72 575.514,72

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 532.884,00 0,00 42.630,72 575.515,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI

GÒN CO.OP HẬU GIANG

Ký ngày: 07/07/2026
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